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                Đề 01
Câu 1: Việc làm nào sau đây không phải là sự kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc?


A. Tham gia các lễ hội truyền thống.                 B. Hay đi xem bói toán.


C. Thắp hương trên bàn thờ tổ tiên.                   D. Đi thăm các di tích văn hóa.

Câu 2: Theo em, ai có quyền đóng góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp?


A. Kiều bào ta ở nước ngoài.             
         B. Cán bộ công chức nhà nước.


C. Mọi công dân Việt Nam                               D. Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Câu 3: Những người như thế nào là người không có tính tự chủ?


A. Cân nhắc chín chắn.                                  B. Đứng vững trước cám dỗ.


C. Suy nghĩ bộc phát.                                     D. Làm chủ cảm xúc.

Câu 4: Đối tượng nào sau đây không phải chịu trách nhiệm pháp lí về hành vi của mình?


A. Người từ đủ 10 đến dưới 14 tuổi.

      C. Người từ đủ 18 tuổi trở lên.


B. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi.
                 D. CẢ B, C đều đúng.

Câu 5: Hành vi nào sau đây biểu hiện lòng yêu hòa bình trong cuộc sống hàng ngày?

A. Dùng vũ lực để giải quyết các mâu thuẫn cá nhân.


B. Phân biệt đối xử giữa các dân tộc.


C. Giao lưu với thanh, thiếu niên quốc tế.


D. Bắt mọi người phải phục tùng ý muốn của mình.

Câu 6:  Hành vi nào sau đây thể hiện tính kỉ luật?


A. Học sinh đi học đúng giờ, nghỉ học phải có đơn xin phép của cha mẹ hoặc người đỡ đầu.


B. Biết bạn mình có khuyết điểm nhưng ngại không góp ý.


C. Học sinh có thể làm việc riêng trong lớp.


D. Trong một trận đấu bóng, các cầu thủ xô xát nhau trên sân cỏ.

Câu 7: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây?


A. Người tự chủ luôn hành động theo ý mình.

B. Người có tính tự chủ không cần quan tâm đến hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp.


C. Cần giữ thái độ ôn hòa, từ tốn trong giao tiếp với người khác.


D. Cứ gặp khó khăn lại sinh ra chán   nản, bi quan, bế tắc.

Câu 8: Hòa bình là gì?


A. Là luôn quan tâm đến vấn đề trong nước và thế giới.


B. Là những giá trị được hình thành trong quá trình hình thành và phát triển của dân tộc.


C. Là mối quan hệ hiểu biết, tôn trọng, bình đẳng và hợp tác giữa các quốc gia, dân tộc.


D. Là giải quyết các công việc theo lẽ phải.

Câu 9: Trong các quyền sau đây, quyền nào là quyền chính trị cao nhất của công dân?


A. Quyền tự do ngôn luận.


B. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.


C. Quyền tham gia quản lí nhà nước và quản lí xã hội.


D. Quyền tham gia xây dựng bộ máy nhà nước và các tổ chức xã hội.

Câu 10: Thực hiện tốt dân chủ và kỉ luật sẽ có tác dụng gì?


A. Giúp mọi người sống đúng đắn và có đạo đức.


B. Giúp mọi người xây dựng được mối quan hệ xã hội tốt đẹp, nâng cao hiệu quả, chất lượng lao động, tổ chức các hoạt động xã hội.


C. Giúp mọi người cùng nhau phát triển kinh tế, văn hóa, ý tế, khoa học ...


D. Giúp mọi người góp phần kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Câu 11: Theo em, quyền và nghĩa vụ của vợ chồng xuất hiện khi nào?


A. Khi họ bắt đầu chung sống với nhau.


B. Khi họ tổ chức đám cưới.


C. Khi quan hệ hôn nhân của họ được xác lập.


D. Khi họ hàng hai bên của họ chấp nhận cho họ cưới nhau.

Câu 12: Thế nào là hợp tác cùng phát triển?


A. Là mọi người được cùng tham gia bàn bạc.


B. Là mối quan hệ hiểu biết, tôn tọng và bình đẳng, hợp tác với nhau.


C. Là không để xảy ra chiến tranh hay xung đột vũ trang.


D. Là cùng chung sức làm việc, giúp đỡ nhau vì mục đích chung.

Câu 13: Trách nhiệm hành chính được áp dụng cho đối tượng nào sau đây?


A. Người có hành vi vi phạm các nguyên tắc quản lí của Nhà nước.


B. Người có hành vi nguy hiểm cho xã hội.


C. Người có hành vi vi phạm quyền sở hữu công nghiệp.


D. Người có hành vi vi phạm nội quy của tổ chức.

Câu 14: Thế nào là bảo vệ Tổ quốc?


A. Là sự nghiệp của toàn dân


                   


B. Là việc thực hiện chính sách hậu phương.



C. Là quyền cao quý của công dân.


D. Là nghĩa vụ thiêng liêng của công dân.

Câu 15: Trong các hành vi sau, hành vi nào vi phạm pháp luật hình sự?

A. Thực hiện không đúng các quy định trong hợp đồng thuê nhà.


B. Trộm cắp tài sản của công dân.


C. Sử dụng tài liệu trong giờ kiểm tra.


D. Đi xe máy 70 phân khối không có giấy phép lái xe.
Câu 16: Theo em, hành vi nào sau đây thể hiện rõ nét phẩm chất chí công vô tư?


A. Viết thư, gửi quà ủng hộ trẻ em và nhân dân các vùng có chiến tranh.


B. Giáo viên chủ nhiệm của lớp tổ chức họp bàn xây dựng kế hoạch hoạt động của lớp.


C. Trong đợt bình xét thi đua, Lan cho rằng chỉ nên bầu những bạn có đủ tiêu chuẩn đề ra.


D. Luôn luôn giữ thái độ ôn hòa, từ tốn trong giao tiếp với người khác.

Câu 17: Người nào sau đây không phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi vi phạm pháp luật của mình?


A. Người từ đủ 16 tuổi phạm tội được quy định trong Bộ luật Hình sự.


B. Những người mắc bệnh tâm thần phạm tội được quy định trong Bộ luật Hình sự.


C. Người mới 14 tuổi phạm tội tổ chức mua bán ma túy.


D. Người cao tuổi phạm tội được quy định trong Bộ luật Hình sự.

Câu 18: Trong những hành vi sau đây, hành vi nào thể hiện tính năng động sáng tạo?


A. Dám làm mọi việc để đạt được mục đích của mình.


B. Chỉ làm theo những điều đã được hướng dẫn, chỉ bảo.


C. Biết suy nghĩ để tìm ra nhiều cách giải quyết khác nhau trong học tập và trong công việc.


D. Thấy khó khăn trong công việc thì nản chí, trốn tránh trách nhiệm.

Câu 19: Hành vi nào sau đây vừa vi phạm đạo đức vừa vi phạm pháp luật?


A. Vô lễ với thầy cô giáo.                        B. Đi xe đạp hàng hai, hàng ba.


C. Giở tài liệu khi kiểm tra.                     D. Đi học muộn.

Câu 20: Theo Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2005, công dân nam giới từ đủ bao nhiêu tuổi thì bắt đầu được gọi nhập ngũ?


A. Từ đủ 15 tuổi.                                   B. Từ đủ 18 tuổi.


C. Từ đủ 16 tuổi.                                   D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 21: Dòng nào không nếu đúng tác dụng của việc sống có đạo đức và tuân theo pháp luật?


A. Giúp mọi người tiến bộ không ngừng.


B. Làm được nhiều việc có ích cho xã hội.


C. Làm giàu nhanh chóng.


D. Được mọi người yêu quý, kính trọng.

Câu 22: Trong các hành vi sau, hành vi nào vi phạm pháp luật hành chính?

A. Giở tài liệu trong giờ kiểm tra.                B. Lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường.

C. Không chăm sóc cha mẹ.                         D. Ăn cắp tài sản của nhà nước.

Câu 23: Theo em, trong các chức năng của gia đình thì chức năng nào là cơ bản nhất?

A. Gia đình hòa thuận hạnh phúc.                B. Phát triển kinh tế gia đình.

C. Duy trì nòi giống.                                     D. Nuôi dạy con tốt.

Câu 24: Trong các quyền sau, theo em quyền nào là quyền lao động của công dân?


A. Quyền tự do ngôn luận.                     B. Quyền được thành lập công ti.


C. Quyền sử dụng đất.                            D. Quyền khiếu nại và tố cáo.

Câu 25 : Đối tượng nào sau đây phải thực hiện nghĩa vụ quân sự?


A. Công dân nam từ đủ 18 tuổi đến hết 27 tuổi.




B. Người từ đủ 18 tuổi đến 30 tuổi.





C. Là con thương binh, liệt sĩ.


D. Người tàn tật, mắc bệnh tâm thần.

Câu 26: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây?

A. Công dân được lựa chọn hình thức tổ chức kinh tế.


B. Công dân được lựa chọn ngành nghề kinh doanh.


C. Công dân được lựa chọn quy mô kinh doanh.


D. Công dân được tự do kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Câu 27: Trong các hành vi sau, hành vi nào phải chịu trách nhiệm pháp lí?


A. Một người đang đi xe máy trên đường bất ngờ có một em bé chạy ngang qua đầu xe, người điều khiển xe máy phanh gấp làm người đi sau bị ngã.


B. Một bệnh nhân tâm thàn cướp giật túi tiền của khách qua đường.


C. Một thanh niên phóng nhanh, vượt đèn đỏ đâm vào một em bé đi qua đường.


D. Một em bé 4 tuổi nghịch lửa làm cháy một số đồ dùng của nhà bên cạnh.

Câu 28: Đối tượng nào sau đây phải chịu thuế thu nhập đặc biệt?


A. Sản xuất nước sạch, đồ dùng dạy học.
      

B. Sản xuất ô tô từ 5 chỗ ngồi trở lên.
      

C. Dịch vụ tư vấn pháp luật.


D. Xuất và nhập khẩu lương thực, thực phẩm.

Câu 29: Em tán thành quan điểm nào sau đây?


A. Càng năng động, sáng tạo thì càng vất vả.


B. Sẵn sàng lên đường tham gia nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.


C. Trong thời đại ngày nay, truyền thống tốt đẹp của dân tộc sẽ ngày càng trở nên lạc hậu.


D. Chỉ trong lĩnh vực kinh doanh mới cần đến sự năng động, sáng tạo.

Câu 30: Theo em, công dân có nghĩa vụ gì đối với lao động?


A. Tự ý phá bỏ hợp đồng vì người sử dụng lao động không đáp ứng được nhu cầu của mình.


B. Thích thì đi làm không thích thì đi chơi.


C. Thực hiện đúng thỏa thuận ghi trong hợp đồng lao động.


D. Làm thất thoát tài sản của nhà nước.

Câu 31: Trong các hành vi sau, hành vi nào vi phạm pháp luật hình sự?


A. Đi xe phân khối lớn khi chưa đủ 17 tuổi.


B. Vay tiền đã quá hạn, dây dưa không trả.


C. Cất giùm người quen một gói nhỏ Hê-rô-in.


D. Lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh.

Câu 32: Câu tục ngữ, ca dao nào thể hiện tính năng động, sáng tạo?


A. "Non cao cũng có đường trèo/ Đường dẫu hiểm nghèo cũng có lối đi"


B. "Có khó mới có miếng ăn/ Không dưng ai dễ đem phần đến cho"


C. "Mồm miệng đỡ chân tay"


D. "Một người hay lo bằng cả kho người hay làm"

Câu 33: Em tán thành với quan điểm nào sau đây?


A. Chỉ có cán bộ công chức nhà nước mới có quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.


B. Tham gia quản lí nhà nước và xã hội là quyền của tất cả mọi người.


C. Tham gia quản lí nhà nước và xã hội là quyền của tất cả mọi công dân Việt Nam.


D. Tham gia quản lí nhà nước và xã hội là quyền và trách nhiệm của tất cả mọi công dân Việt Nam.

Câu 34: Khi nói đến vai trò của đạo đức và pháp luật, có người cho rằng:


A. Pháp luật là phương tiện duy nhất để quản lí xã hội.


B. Chỉ cần pháp luật nghiêm minh là sẽ quản lí được xã hội.


C. Thực hiện đúng đạo đức và pháp luật làm cho mối quan hệ xã hội tốt đẹp hơn.


D. Câu A, B đúng.

Câu 35: Theo em, Nhà nước thu thuế để làm gì?


A. Đầu tư phát triển kinh tế.                        
 


B. Xây dựng nhà tình nghĩa.


C. Chi cho những công việc của nhà nước.     
 


D. Xây dựng an ninh quốc phòng.

Câu 36: Trong những hành vi sau, hành vi nào biểu hiện người có đạo đức?


A. Chăm sóc ông bà lúc ốm đau.         


B. Không đua xe máy.

      

C. Không vượt đèn đỏ, đi vào đường ngược chiều.


D. Không tàng trữ, vận chuyển, sử dụng ma túy.

Câu 37: Trong các quyền sau, quyền nào là quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân?

A. Góp ý cho kế hoạch của địa phương.             B. Quyền vui chơi, giải trí.

C. Quyền có việc làm.                                         D. Quyền tự do kinh doanh.

Câu 38: H 15 tuổi và đang là học sinh lớp 9. Muốn có việc làm để giúp đỡ gia đình, theo em, H phải làm cách nào trong các cách sau:


A. Xin vào biên chế, làm việc trong các cơ quan nhà nước.


B. Xin làm hợp đồng.


C. Mở xưởng sản xuất, thuê mướn lao động.


D. Mở cửa hàng kinh doanh rồi vừa học vừa trông coi cửa hàng.

Câu 39: Việc làm nào sau đây không thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc?


A. Đăng kí nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi quy định.


B. Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ.


C. Vận động bạn bè, người thân thực hiện nghĩa vụ quân sự.


D. Tham gia luyện tập quân sự ở cơ quan, trường học.

Câu 40: Nhà nước ban hành luật và đặt ra các quy định của pháp luật để làm gì?


A. Để trừng phạt những người vi phạm pháp luật.


B. Để quản lí đất nước, quản lí xã hội.


C. Để hình thành và bồi dưỡng lòng tin của nhân dân.


D. Để ngăn chặn tệ nạn xã hội.
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                Đề 02

Câu 1: Công dân có thể thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội bằng cách?

A. Quan sát và góp ý                                         B. Đặc biệt và thông thường


C. Bàn bạc và trao đổi                                       D. Trực tiếp hoặc gián tiếp
Câu 2: Tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội vừa là quyền vừa là

A. khát vọng cao đẹp của công dân.


B. nhiệm vụ bắt buộc đối với mọi công dân.


C. trách nhiệm của công dân đối với nhà nước.


D. Mong muốn của công dân đối với nhà nước và xã hội
Câu 3: Việc làm nào dưới đây của công dân thể hiện phẩm chất chí công vô tư?
A. Đối xử công bằng với bạn bè.
B. Thiên vị cho người thân của mình.
C. Chỉ biết đến lợi ích của bản thân.
D. A dua theo bạn bè làm điều không đúng.
Câu 4: Quan điểm “Phải để việc công, việc nước lên trên, lên trước việc tư, việc nhà” là thể hiện phẩm chất nào dưới đây?
A. Nhân nghĩa.            B. Lịch sự, tử tế.       C. Tự chủ.
    D. Chí công vô tư.
Câu 5: Để rèn luyện phẩm chất chí công vô tư, học sinh cần có thái độ nào dưới đây?
A. Chỉ biết đến bản thân mình.
B. Giải quyết công việc một cách công bằng.
C. Bao che cho người có hành vi vụ lợi cá nhân.
D. Làm việc theo cảm tính.

Câu 6: Công ti H kinh doanh thêm cả quần áo trong khi giấy phép kinh doanh là sữa các loại. Công ti H đã vi phạm nội dung nào dưới đây?
A.Tự chủ kinh doanh theo quy định của pháp luật.

B. Chủ động lựa chọn ngành, nghề kinh doanh.

C. Nghĩa vụ kinh doanh đúng ngành, nghề đăng kí.

D. Chủ động lựa chọn quy mô kinh doanh. 
Câu 7: Hành vi trốn thuế, gian lận khi nộp thuế là

A. vi phạm kỉ luật.                                           B. vi phạm pháp luật.
C. vi phạm hành chính.                                   D. không hoàn thành nhiệm vụ.

Câu 8: Người luôn có thái độ bình tĩnh, tự tin và biết tự điều chỉnh hành vi của mình là thể hiện phẩm chất nào dưới đây?
A. Sáng tạo.                B. Kiên trì.         C. Lễ độ.
D. Tự chủ.
Câu 9: Để rèn luyện tính tự chủ, học sinh cần có thái độ nào dưới đây?
A. Bình tĩnh, tự tin.
B. Dân chủ, kỉ luật.
C. Năng động, sáng tạo.
D. Khoan dung, độ lượng.
Câu 10: Học sinh thể hiện thái độ tôn trọng quyền dân chủ và kỉ luật của tập thể thông qua việc
A. tôn trọng nội quy của trường, lớp.                 B.duy trì mọi quan điểm cá nhân.
C. bảo lưu mọi ý kiến của mình.                         D. thúc đẩy mâu thuẫn gây mất đoàn kết.
Câu 11:Trong giờ sinh hoạt, lớp 9A bàn về kế hoạch tham gia hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Các thành viên của lớp đề xuất nhiều ý kiến khác nhau dưới sự điều hành của lớp trưởng. Việc làm của các bạn lớp 9A thể hiện nội dung nào dưới đây?
A. Siêng năng, kiên trì.
B. Năng động và sáng tạo.
C. Dân chủ và kỉ luật.
D. Tích cực, tự giác.
Câu 12: Dân chủ là mọi người được làm chủ công việc của
A. tập thể và xã hội.
B. bản thân và gia đình.
C. cá nhân.
D. chính mình.
Câu 13: Say mê nghiên cứu, tìm tòi để tạo ra những giá trị mới về vật chất, tinh thần hoặc tìm ra cái mới, cách giải quyết mới mà không bị gò bó phụ thuộc vào những cái đã có là nội dung khái niệm nào dưới đây?
A. Sáng tạo.           B. Tự lập.
   C. Liêm khiết.      D. Trung thực.
Câu 14: Năng động, sáng tạo giúp con người có thể vượt qua những
A.định kiến cá nhân.
B. mưu cầu lợi ích.
C. khó khăn, thử thách.
       D. nhu cầu tầm thường.
Câu 15: Nội dung nào dưới đây khôngthể hiện mục đích của lao động sáng tạo?
A.Đạt kết quả cao trong học tập.             B.Dựa vào chỉ đạo của người khác.

C. Đem lại vinh dự cho bản thân.            D. Rút ngắn thời gian.để đạt mục đích.
Câu16. Người có tính năng động, sáng tạo thường thể hiện ở việc làm nào dưới đây?
A.Phụ thuộc hoàn toàn vào người khác.     B.Dao động trước khó khăn, thử thách.

C. Thụ động trong giải quyết công việc.    D. Chủ động, linh hoạt trong mọi hoạt động.
Câu 17: Hiến pháp 2013 nước ta quy định: Lao động là quyền và

A. trách nhiệm của công dân.                        C. bổn phận của mọi người.

B. nghĩa vụ của mọi công dân.                      D. nhu cầu của mọi công dân.
Câu 18: Thông qua việc quản lí nhà nước, quản lí XH, công dân sẽ được thực hiện:


A. quyền làm chủ của mình đối với nhà nước, xã hội


B. mục tiêu và nghĩa vụ của mình đối với nhà nước.


C. quyền và nghĩa vụ của mình đối với xã hội.


D. vai trò to lớn của mình đối với đất nước.
Câu 19: Tham gia quản lí nhà nước, quản  lí xã hội là:

A. quyền chính trị quan trọng nhất của công dân.


B. quyền chính trị duy nhất của công dân.


C. quyền của cán bộ, công chức nhà nước.


D. nghĩa vụ bắt buộc đối với công dân.
Câu 20: Việc Nhà nước tạo mọi điều kiện cho công dân buôn bán để phát triển kinh tế theo đúng quy định của pháp luật thể hiện:


A. quyền lao động.                                         B. quyền tự do kinh doanh.


C. quyền tham gia quản lí Nhà nước.             D. quyền sở hữu tài sản.

Câu 21: Ông Ba buôn bán ma túy trái phép. Ông Ba đã vi phạm pháp luật loại nào dưới đây?


A. Hình sự.                B. Hành chính.                       C. Dân sự.                  D. Kỉ luật.

Câu 22: Anh An đi xe ô tô, đến ngã ba anh vượt đèn đỏ. Anh An phải chịu trách nhiệm nào sau đây?


A. Hình sự.                 B. Hành chính.                      C. Dân sự.                   D. Kỉ luật.

Câu 23: Hành vi nào dưới đây vi phạm pháp luật dân sự?


A. Lan thường xuyên nghỉ học không có lí do.


B. Chị Hoa buôn bán trẻ em sang Trung Quốc.


C. Bà Hà lấn chiếm vỉa hè để buôn bán.


D. Anh Hùng Chiếm đoạt tài sản của em trai mình.

Câu 24: Để thu lãi cao, bà Tân đã mua lợn chết do mắc bệnh với giá rẻ về chế biến để bán với giá cao. Bà Tân phải chịu trách nhiệm gì?


A. Hình sự.                       B. Hành chính.                     C. Dân sự.                   D. Kỉ luật.

Câu 25: Hành vi nào dưới đây không vi phạm pháp luật hành chính?


A. Anh Phi đi xe máy không đội mũ bảo hiểm.


B. Anh Đông và mấy thanh niên đá bóng dưới lòng đường.


C. Bác An trồng rau sạch, chất lượng cao để bán.


D. Chị Huệ thường đổ rác xuống lòng đường.

Câu 26: Quyền tham gia bầu cử và ứng cử của công dân theo quy định của pháp luật là thể hiện quyền gì sau đây?


A. Quyền tự do cơ bản của công dân.

C. Quyền thăng tiến của công dân.


B. Quyền dân chủ của công dân.

          D. Quyền bình đẳng của công dân.

.Câu 27: Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân là biểu hiện hình thức dân chủ nào sau đây?

A. Dân chủ công khai.                                           B.Dân chủ đa số.


C. Dân chủ gián tiếp.                                            D.Dân chủ trực tiếp.

Câu 28: Phẩm chất nào dưới đây là điều kiện để dân chủ được đảm bảo thực hiện có hiệu quả?

A.  Tự chủ.                    B. Năng động.                     C. Liêm khiết.                      D. Kỉ luật.

Câu 29: Nội dung nào sau đây không đúng về trách nhiệm của học sinh trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc?

A. Ra sức học tập, tu dưỡng đạo đức.                 B. Rèn luyện sức khỏe, luyện tập quân sự.

C. Tham gia biểu tình ủng hộ khủng bố.         D. Tích cực tham gia phong trào bảo vệ trật tự an ninh.

Câu 30: Hãy lựa chọn đáp án không đúng dưới đây nói về việc thực hiện nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc của học sinh hiện nay?


A. Ra sức học tập, tu dưỡng đạo đức, rèn luyện sức khỏe, thể chất.


B. Tích cực tham gia các phong trào bảo vệ trật tự, an ninh.


C. Sẵn sàng làm nghĩa vụ quân sự, vận động người khác tham gia.


D. Gia đình dùng tiền, mối quan hệ để không tham gia nghĩa vụ quân sự.

Câu 31: Nhà Quang có hai anh em. Anh trai Quang vừa có giấy gọi nhập ngũ đợt này. Hay tin, mẹ của Quang khóc lóc và tìm mọi cách xin cho anh không phải tham gia. Nếu em là Quang em sẽ khuyên mẹ thế nào trong cách phương án sau?


A. Khuyên nhủ và giải thích cho mẹ hiểu về nghĩa vụ tham gia quân sự.


B. Ủng hộ mẹ và khuyên mẹ lên xin chính quyền địa phương không tham gia.


C. Đồng tình với mẹ vì tham gia nghĩa vụ quân sự không phải là nghĩa vụ.


D. Khuyên anh trai viết đơn và giả vờ bị bệnh để không phải tham gia.

Câu 32: Những hành vi nào sau đây, hành vi nào không bị pháp luật xử lí nghiêm vì làm ảnh hưởng đến nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc?


A. Chống lại độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.


B. Chống lại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.


C. Xây dựng công nghiệp quốc phòng an ninh cho toàn dân.


D. Cấu kết nhằm gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền quốc gia.

Câu 33: Những việc làm nào sau đây thể hiện trách nhiệm bảo vệ tổ quốc?

A. Trốn tập quân sự trong trường học.                                     B. Không tham gia sinh hoạt Đoàn- Đội.

C. Tham gia đội An ninh xung kích của trường.                    D. Rủ rê bạn bè nói xấu chính quyền địa phương.

Câu 34:Em tán thành với quan điểm nào sau đây để rèn luyện đạo đức và tuân thủ pháp luật?


A.Cần rèn luyện đạo đức và ý thức pháp luật ngay từ khi còn nhỏ.


B.Chỉ những người lớn mới phải rèn luyện  phẩm chất này.


C.Chỉ cần cư xử tốt với mọi người mình quen biết là đủ.


D.Sống khép mình, ít giao tiếp với mọi người mới tránh được những sai phạm.

Câu 35: Hành vi nào sau đây thể hiện sống có đạo đức?


A.Chăm sóc ông bà lúc ốm đau.                     B. Không tàng trữ, vận chuyển, sử dụng ma túy.


C.Vượt đèn đỏ khi tham gia giao thông.         D. Đua xe máy trái phép.

Câu 36: Hành vi nào sau đây thể hiện biết tuân theo pháp luật?

A.Tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.                    B. Làm việc nhà giúp đỡ ông bà, cha mẹ.

C.Không vượt đèn đỏ, đi vào đường ngược chiều.               D. Tham gia hiến máu nhân đạo.

Câu 37: Trong các quyền của công dân dưới đây, quyền nào thể hiện sự tham gia của công dân vào quản lí nhà nước, quản lí xã hội?


A.Quyền được học tập.                                     B.Quyền bầu cử đại biểu Quốc hội.


C.Quyền tự do kinh doanh.                               D.Quyền được học tập.

Câu 38: Hành vi đi xe máy 70 phân khối không có giấy phép lái xe vi phạm pháp luật loại nào?


A.Vi phạm pháp luật hành chính.                    B.Vi phạm pháp luật hình sự.


C.Vi phạm pháp luật dân sự.                           D.Vi phạm kỉ luật.

Câu 39: Hành vi vi phạm pháp luật nào dưới đây do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện?
A. Anh A trong lúc say rượu đã đánh bạn bị thương nặng.
B.Em H bị tâm thần nên lấy đồ của cửa hàng mà không trả tiền.

C. Bé C 4 tuổi vô tình nghịch lửa làm cháy gian hàng nhà hàng xóm.

D. Anh D lên cơn động kinh nên đã đập phá tài sản ở bệnh viện.
Câu 40: Người có hành vi xâm phạm tới các quan hệ tài sản và quan hệ nhân nhân phải chịu trách nhiệm nào dưới đây?
A. Trách nhiệm hành chính.
             B. Trách nhiệm hình sự.
C. Trách nhiệm dân sự.
            D. Trách nhiệm kỉ luật.
